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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 

Ngày lập: 10/10/2022 

TT Tên doanh nghiệp Mã số khách hàng 
Người 

liên hệ 
Tel, fax 

Ngày đánh 

giá  

Ngày cấp 

chứng chỉ/ 

Quyết định 

Số chứng chỉ/ quyết 

định 

Ghi 

chú 

1 

Công ty cổ phần 

giống bò sữa Mộc 

Châu 

Pro.02.2022 Đỗ Văn 

Dương 
02123.866065 

12-

13/5/2022 

7/7/2022 

542/QĐ-VKNQG 

và 211/2022/GCN-

VKNQG 

543/QĐ-VKNQG 

và 212/2022/GCN-

VKNQG 

544/QĐ-VKNQG 

và 213/2022/GCN-

VKNQG 

 

15/8/2022 

714/QĐ-VKNQG 

và 267/2022/GCN-

VKNQG 

715/QĐ-VKNQG 

và 268/2022/GCN-

VKNQG 
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2 
Công ty cổ phần 

sữa TH 

QC.5-1.003.21.1051; 

QC.5-5.003.21.1051                                      

QC.5-3.003.21.1051; 

QC.5-4.003.21.1051                                       

QC.6-2.003.21.1089 

Trần 

Thị 

Hoài 

Thuận 

0383904290 
06-

07/04/2021 

28/05/2021 

và 

02/6/2022 

 

384/QĐ-VKNQG 

và 145/2021/GCN-

VKNQG 

385/QĐ-VKNQG 

và 143/2021/GCN-

VKNQG 

386/QĐ-VKNQG 

và 144/2021/GCN-

VKNQG 

387/QĐ-VKNQG 

và 146/2021/GCN-

VKNQG 

388/QĐ-VKNQG 

và 142/2021/GCN-

VKNQG 

395/QĐ-VKNQG 

và 148/2022/GCN-

VKNQG 

 

3 

Công ty cổ phần 

Nước giải khát 

Aroma 

QC.6-3.006.18.1051 

Nguyễn 

Trung 

Sỹ 

02213.974480 18/6/2021 06/07/2021 

529/QĐ-VKNQG 

và 

208/2021/GCN-

VKNQG 

 

 


